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     A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

     Câu 1. Mục tiêu chung của các cuộc khởi nghĩa do người Việt phát động trong thời Bắc thuộc là:

      A. Giành quyền dân sinh.

      B. Giành chức Tiết độ sứ.

      C. Giành quyền độc lập dân tộc.

      D. Giành độc lập, tự chủ.      
      Câu 2. Điểm nổi bật của văn hóa nước ta thời Bắc thuộc là:

      A. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta. 

      B. Nhân dân ta tiếp thu văn hóa Trung Quốc một cách triệt để. 

      C. Tiếp thu văn hóa Trung Quốc để phát triển dân tộc. 

      D. Bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.
      Câu 3. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng về nội dung của cuộc cách Khúc Hạo:

      A. Định lại mức thuế cho công bằng. 

      B. Bải bỏ chức Tiết độ sứ của nhà Đường.

      C. Tha bỏ lực dịch cho dân đỡ khổ. 

      D. Lập sổ hộ khẩu, khai rõ quê quán để quản lí cho thống nhất.
      Câu 4. Công trình văn hóa Chăm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là:

      A. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).

      B. Tháp Chăm (Phan Rang). 

      C. Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế).

      D. Tháp Hòa Lai (Ninh Thuận).
      Câu 5. Vương quốc Phù Nam được hình thành trên cơ sơ của nền văn hóa:

      A. Văn hóa Sa Huỳnh.

      B. Văn hóa Óc Eo.

      C. Văn hóa Phù Nam.

      D. Văn hóa tiền Óc Eo.
      Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc là:

      A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách dùng người Việt để trị người Việt.

      B. Chính sách đồng hóa của chính quyền đô hộ gây tâm lí bất bình trong nhân dân.

      C. Chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đầu tranh bất khuất không cam chịu của nhân dân ta.

      D. Do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc.
      Câu 7. Hãy lựa chọn các cụm từ cho sẵn Chân Lạp, Ấn Độ, Khơ-me, Đông Nam Á để điền vào ô trống (…) cho phù hợp về nội dung lịch sử:
      a. Trên cơ sở sự ảnh hưởng của văn hóa (1)…., khoảng thế kỉ I, Vương quốc cổ Phù Nam được thành lập. 
     b. Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, Phù Nam trở thành một trong những đế chế mạnh nhất trong khu vực (2)…

     c. Đến khoảng thế kỉ VII, Phù Nam bị (3)… - một vương quốc của người (4)…thôn tính. 
      B. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)
      Câu 1 (3.5 điểm). Trình bày diễn biến, nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
      Câu 2 (1.5 điểm). Hãy cho biết hoạt động kinh tế, đời sống xã hội và văn hóa tín ngưỡng của cư dân Chăm-pa.

      Câu 3 (1.0 điểm). Có nhận xét cho rằng “Trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, nền văn hóa Việt chỉ như một tòa nhà thay đổi bề ngoài mà không bị thay đổi cấu trúc bên trong”. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (8-10 câu) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến này.       
BÀI LÀM
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)    
         Từ câu 1 – 6: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	B
	A
	B
	C


         Câu 7: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

         1. Ấn Độ. 
         2. Đông Nam Á. 

         3. Chân Lạp. 

         4. Khơ-me. 
B. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938:

+ Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo dẫn quân tiến vào khu vực cửa biển Bạch Đằng. Khi nước triều dâng cao, Ngô Quyền cử quân ra đánh và giả vờ thua.

+ Lưu Hoằng Tháo sai quân đuổi theo, vượt qua khu vực có bãi cọc ngâm mà không hề hay biết. Khi nước triều bắt đần rút, Ngô Quyên hạ lệnh cho quân tấn công. 
+ Bị đánh bất ngờ, quân Nam Hán quay đầu tháo chạy. Nước triều rút ngày càng mạnh, bãi cọc ngầm lộ ra. Các chiến thuyền của quân Nam Hán va vào bãi cọc, vỡ và bị chìm. Lưu Hoằng Tháo tử trận trong đám tàn quân.

- Nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyên thể hiện điểm:

+ Ngô Quyền đã phân tích được thế mạnh yếu của quân giặc: quân đông, có lợi thế về chiến thuyền; thế yếu của quân Nam Hán lại là tiến quân đến bằng đường biển nhưng không nắm vững địa hình cụ thể, kéo quân từ xa đến mệt mỏi lại mất nội ứng do Công Tiễn đã chết.

+ Chủ động bày trận địa phục kích, biết lợi dụng lợi thế của sông Bạch Đằng để tổ chức thủy chiến.

- Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938:

+ Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta.

+ Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

+ Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế kỉ, đưa dân tộc ta bước sang một kỉ nguyên mới.
	0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm



	Câu 2
	- Hoạt động kinh tế:

+ Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước, một năm hai vụ. 
+ Nghề làm gốm, xây dựng, khai thác lâm sản, đánh bắt cá, đóng thuyền cũng rất phát triển. 

+ Hoạt động trao đổi, buôn bán với các thương nhân nước ngoài rất phát triển. 

- Đời sống xã hội: Phân hóa khá sâu sắc, gồm 3 thành phần: quý tộc, dân tộc tự do, một bộ phận nhỏ nô lệ.
- Văn hóa tín ngưỡng: 

+ Thờ tín ngưỡng đa thần. 
+ Du nhập các tôn giáo từ bên ngoài như Phật giáo, Hin-đu giáo. 
	0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

	Câu 3
	- Trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, nền văn hóa Việt Nam có những thay đổi, mới mẻ (như bề ngoài của một ngôi nhà được trang trí, sơn mới) nhưng không bị thay đổi bản chất bên trong (như cấu trúc kèo, cột vững chắc bên trong của ngôi nhà). 

- Việc người Việt vẫn giữ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, hội làng, nói tiếng Việt, thờ các vị thần tự nhiên, búi tóc, xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giày,… cho thấy sức sống mãnh liệt, bền vững của văn hóa dân tộc.
	0.5 điểm
0.5 điểm
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	            CẤP  ĐỘ 
Tên chủ đề 


	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG


	      VẬN DỤNG CAO

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1:

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X)
Số câu: 2
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Mục đích của các cuộc khởi nghĩa trong thời Bắc thuộc
	
	Mục tiêu của các cuộc khởi nghĩa trong thời Bắc thuộc
	
	
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2:

Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc
Số câu: 2
Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15%
	Giữ gìn văn hóa dân tộc
	
	
	
	
	
	
	Quan điểm cá nhân về giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%

	Chủ đề 3:

Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Số câu: 2
Số điểm: 4.0
Tỉ lệ: 40%
	
	Diễn biễn, nét độc đáp trong cách đánh giặc và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
	Nội dung cuộc cải cách Khúc Hạo
	
	
	
	
	

	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4:

Vương quốc Chăm-pa

Số câu: 2
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	Hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa tín ngưỡng của cư dân Chăm-pa
	Thành tựu tiêu biểu của văn hóa Chăm-pa
	
	
	

	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	

	Chủ đề 5:

Vương quốc Phù Nam
Số câu: 2
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Sự thành lập, phát triển, suy vong của Vương quốc Phù Nam
	
	Cơ sở hình thành Vương quốc Phù Nam
	
	
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	

	Tổng số câu: 10
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

	4.0

5.5

55%
	4.0
3.0

30%
	1.0

0.5

5%
	1.0
1.0

10%


